ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II.
MÔN: NGỮ VĂN 8 (đề 1).
Thời gian: 90 phút.

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây:

1. Bài thơ “Ngắm trăng” được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

A. Trong thời gian Bác Hồ ở Việt Bắc để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp.

B. Trong thời gian Bác Hồ ở Hà Nội để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mĩ.

C. Trong thời gian Bác ra nước ngoài tìm đường cứu nước.

D. Khi Bác bị bắt giam ở nhà tù Tưởng Giới Thạch (Trung Quốc).

2. Bài thơ: “Ngắm trăng” thuộc thể thơ nào?

A. Lục bát.





B. Song thất lục bát.

C. Thất ngôn tứ tuyệt.



D. Thất ngôn bát cú.

3. Câu thơ: “Trước cảnh đẹp đêm nay biết làm thế nào?” là kiểu câu gì?

A. Câu trần thuật.




B. Câu cầu khiến.

C. Câu nghi vấn.




D. Câu cảm thán.

4. Từ “minh nguyệt” có nghĩa là gì?

A. Trăng sáng.




B. Trăng đẹp.

C. Trăng soi.




D. Ngắm trăng.

5. Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong hai câu thơ:


“Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ



 Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”?
A. Ẩn dụ.





B. Hoán dụ.

C. So sánh.





D. Đối.

6. Dòng nào dưới đây nói đúng nhất tâm trạng của Bác Hồ trước cảnh đẹp trong bài thơ “Ngắm trăng”?

A. Xao xuyến, bối rối.



B. Buồn bã, chán nản.

C. Mừng rỡ, niềm nở.



D. Bất bình, giận giữ.

7. Nhận định nào đúng với hình ảnh Bác trong bài thơ “Ngắm trăng”?

A. Là người có bản lĩnh Cách mạng kiên cường.

B. Là người yêu thiên nhiên và lạc quan.

C. Là người giàu lòng yêu thương.

D. Cả A, B, C.

8. Câu thơ cuối: “Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ” thể hiện điều gì?

A. Tình cảm giữa người với trăng.

B. Tình cảm giữa trăng với người.

C. Sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên.

D. Tình yêu của tác giả với trăng.

II. Tự luận (8 điểm):

Câu 1 (3 điểm):
a) Chép lại 6 câu thơ đầu trong bài thơ “Khi con tu hú” (Tố Hữu)?

b) Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu nêu cảm nhận của em về đoạn thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu cảm thán (Gạch chân dưới câu cảm thán đó)?

Câu 2 (5 điểm): Từ bài “Bàn luận về phép học” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, em hãy nêu lên suy nghĩ về mối quan hệ giữa “học” và “hành”?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
I. Trắc nghiệm (2 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	C
	A
	D
	A
	B
	C


II. Tự luận (8 điểm):

Câu 1 (3 điểm):
a) Chép lại chính xác 6 câu thơ đầu trong bài thơ “Khi con tu hú” của Tố Hữu: (1 điểm).
b) Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu nêu cảm nhận về đoạn thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu cảm thán: (2 điểm).

* Yêu cầu đoạn văn như sau:

- Hình thức (1 điểm): Là 1 đoạn văn hoàn chỉnh từ 5 đến 7 câu. Trong đoạn văn có sử dụng câu cảm thán. Đoạn văn không mắc lỗi chính tả, dùng từ và không sai ngữ pháp câu.

- Nội dung (1 điểm): Trình bày được cảm nhận về nội dung đoạn thơ:

+ Sáu câu thơ mở ra cả một thế giới ngày hè rộn ràng, tràn trề nhựa sống.

+ Dấu hiệu tiêu biểu của mùa hè: âm thanh (tiếng tu hú, tiếng ve), hình ảnh (lúa chiêm, trái cây, bầu trời…).

+ Tiếng chim tu hú đã thức dậy mùa hè trong cảm nhận của người tù Cánh mạng.

+ Khổ thơ thể hiện cảm nhận tinh tế, mãnh liệt của một tâm hồn trẻ trung, yêu đời nhưng đang mất tự do và khao khát tự do cháy bỏng.

Câu 2 (5 điểm): Từ bài “Bàn luận về phép học” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, nêu lên suy nghĩ về mối quan hệ giữa “học” và “hành”.
* Bài văn đảm bảo những yêu cầu sau:

- Hình thức (1 điểm): 

+ Là một bài văn nghị luận hoàn chỉnh, bố cục rõ ràng.

+ Không sai lỗi chính tả, dùng từ, không sai ngữ pháp câu.

- Nội dung (4 điểm): Cần đảm bảo những ý sau:

+ Giải thích: Học là gì? Hành là gì?

+ Trình bày mối quan hệ giữa học và hành.

+ Từ đó, xác định động cơ, mục đích học tập như thế nào cho đúng.

* Biểu điểm:
- Điểm 4-5: Đầy đủ nội dung, không mắc lỗi diễn đạt.

- Điểm 2-3: Làm được 2/3 yêu cầu, còn mắc lỗi chính tả, diễn đạt.

- Điểm 0-1-2: Các trường hợp còn lại.

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II.

MÔN: NGỮ VĂN 8 (đề 2).

Thời gian: 90 phút.
I. Trắc nghiệm (2 điểm): Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây:

1. Bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

A. Trong thời gian Bác Hồ hoạt động Cách mạng ở Cao Bằng chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa.

B. Trong thời gian Bác Hồ lãnh đạo toàn quốc kháng chiến chống Pháp.

C. Trong thời gian Bác Hồ lãnh đạo toàn quốc kháng chiến chống Mĩ.

D. Khi Bác bị bắt giam ở nhà tù Tưởng Giới Thạch (Trung Quốc).

2. Dòng nào nói đúng nhất giọng điệu chung của bài: “Tức cảnh Pác Bó”?

A. Giọng thiết tha, trìu mến.

B. Giọng vui đùa, dí dỏm.

C. Giọng nghiêm trang, chừng mực.

D. Giọng buồn thương, phiền muộn.

3. Dòng nào diễn tả đúng nhất nghĩa của từ “chông chênh”?

A. Không vững chãi vì không có chỗ dựa chắc chắn.

B. Ở thế không vững, lắc lư nghiêng ngả như chực ngã.

C. Cao và không có chỗ bấu víu, luôn đu đưa, nguy hiểm.

D. Ở trạng thái bất định, khi lên khi xuống, khi nghiêng khi ngả.

4. Nhận xét nào nói đúng nhất tâm trạng của Bác Hồ được thể hiện qua câu thơ cuối: “Cuộc đời Cách mạng thật là sang”?


A. Vui thích vì được sống chan hòa với thiên nhiên.


B. Tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước.


C. Lạc quan với cuộc sống Cách mạng đầy gian khổ.


D. Gồm cả 3 ý trên.

5. Bài thơ “Ngắm trăng” được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

A. Trong thời gian Bác Hồ ở Việt Bắc để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp.

B. Trong thời gian Bác Hồ ở Hà Nội để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mĩ.

C. Trong thời gian Bác ra nước ngoài tìm đường cứu nước.

D. Khi Bác bị bắt giam ở nhà tù Tưởng Giới Thạch (Trung Quốc).

6. Bài thơ: “Ngắm trăng” thuộc thể thơ nào?

A. Lục bát.





B. Song thất lục bát.

C. Thất ngôn tứ tuyệt.




D. Thất ngôn bát cú.

7. Câu thơ: “Trước cảnh đẹp đêm nay biết làm thế nào?” là kiểu câu gì?

A. Câu trần thuật.




B. Câu cầu khiến.

C. Câu nghi vấn.




D. Câu cảm thán.

8. Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong hai câu thơ:



“Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ



 Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”?

A. Ẩn dụ.





B. Hoán dụ.

C. So sánh.





D. Đối.
II. Tự luận (8 điểm):

Câu 1 (3 điểm):

c) Chép lại 6 câu thơ đầu trong bài thơ “Khi con tu hú” (Tố Hữu)?

d) Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu nêu cảm nhận của em về đoạn thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu cảm thán (Gạch chân dưới câu cảm thán đó)?

Câu 2 (5 điểm): Từ bài “Bàn luận về phép học” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, em hãy nêu lên suy nghĩ về mối quan hệ giữa “học” và “hành”?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	A
	C
	D
	C
	C
	D


II. Tự luận (8 điểm):

Câu 1 (3 điểm):

a) Chép lại chính xác 6 câu thơ đầu trong bài thơ “Khi con tu hú” của Tố Hữu: (1 điểm).
b) Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu nêu cảm nhận về đoạn thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu cảm thán: (2 điểm).

* Yêu cầu đoạn văn như sau:

- Hình thức (1 điểm): Là 1 đoạn văn hoàn chỉnh từ 5 đến 7 câu. Trong đoạn văn có sử dụng câu cảm thán. Đoạn văn không mắc lỗi chính tả, dùng từ và không sai ngữ pháp câu.

- Nội dung (1 điểm): Trình bày được cảm nhận về nội dung đoạn thơ:

+ Sáu câu thơ mở ra cả một thế giới ngày hè rộn ràng, tràn trề nhựa sống.

+ Dấu hiệu tiêu biểu của mùa hè: âm thanh (tiếng tu hú, tiếng ve), hình ảnh (lúa chiêm, trái cây, bầu trời…).

+ Tiếng chim tu hú đã thức dậy mùa hè trong cảm nhận của người tù Cánh mạng.

+ Khổ thơ thể hiện cảm nhận tinh tế, mãnh liệt của một tâm hồn trẻ trung, yêu đời nhưng đang mất tự do và khao khát tự do cháy bỏng.
Câu 2 (5 điểm): Từ bài “Bàn luận về phép học” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, nêu lên suy nghĩ về mối quan hệ giữa “học” và “hành”.

* Bài văn đảm bảo những yêu cầu sau:

- Hình thức (1 điểm): 

+ Là một bài văn nghị luận hoàn chỉnh, bố cục rõ ràng.

+ Không sai lỗi chính tả, dùng từ, không sai ngữ pháp câu.

- Nội dung (4 điểm): Cần đảm bảo những ý sau:

+ Giải thích: Học là gì? Hành là gì?

+ Trình bày mối quan hệ giữa học và hành.

+ Từ đó, xác định động cơ, mục đích học tập như thế nào cho đúng.

* Biểu điểm:
- Điểm 4-5: Đầy đủ nội dung, không mắc lỗi diễn đạt.

- Điểm 2-3: Làm được 2/3 yêu cầu, còn mắc lỗi chính tả, diễn đạt.

- Điểm 0-1-2: Các trường hợp còn lại.
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